
TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T NH   NG THÁ                                    ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 239/2019/DS-PT 

   Ngày: 30 - 7 – 2019 

V v tr n    ấp quy n s    ng  ất 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH   NG THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng   n  C   T    

Các Thẩm phán:  ng Bù  Văn P ương 

         Bà Nguyễn Huỳn  T ị Hương T ủy 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n - T ư    T   án n  n   n 

t n    ng T áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Bà Nguyễn Bạ   

Nga - K ể  sát v ên t    g   p  ên toà. 

Trong  á  ngày    t áng   và    t áng   nă  2019 tạ  Tr  s  T   án 

n  n   n t n    ng T áp   t    p    t      ng      v  án t   l  số: 

113/2019/TLPT-DS ngày    t áng 01 nă    19 v  v ệ  tr n    ấp quy n s  

  ng  ất   

Do bản án   n sự sơ t    số: 48/2018/DS-ST ngày 09 t áng 11 nă  

2018  ủ  Toà án n  n   n  uyện     Vung bị   áng  áo  

T eo Quyết  ịn   ư  v  án r    t    p    t    số: 118/2019 Q PT-DS 

ngày 22 t áng 3 nă    19 g ữ   á   ương sự: 

- Nguyên đơn: Nguyễn Văn M, s n  nă  19 9  

 ị     :, ấp   ,  ã   Hậu,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

Ngườ   ạ    ện  ợp p áp  ủ   n  M: Nguyễn Tuấn A, s n  nă  198  

 ị     : k ó  B, t ị trấn V,  uyện  ấp V , t n    ng T áp   

Ngườ  bảo vệ quy n và lợ       ợp p áp  ủ   n  M:  uật sư Nguyễn Văn 

H - C   n án  Văn p  ng  uật sư K   Xuyến t uộ   oàn luật sư t n    ng 

T áp   

 ị     : k ó  B , t ị trấn L,  uyện  ấp V , t n    ng T áp  

- Bị đơn: Nguyễn Quố  T, s n  nă  19    
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 ị     : ấp  ,  ã  Hậu,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

 ê T ị Ngọ  T, s n  nă  19    

 ị     : ấp T  ,  ã H,  uyện G  ng R  ng, t n  K ên G  ng  

Ngườ  bảo vệ quy n và lợ       ợp p áp  ủ   n  T:  uật sư Nguyễn 

Hoàng G  – Văn p  ng luật sư Hoàng G  t uộ   oàn luật sư t n    ng T áp   

 ị     : Nguyễn T ị M  K, p ường 1, t àn  p ố C o  ãn , t n    ng 

T áp  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1   ê T ị Ngọ    - s n  nă  19    

 ị     : ấp T ,  ã  H,  uyện G  ng R  ng, t n  K ên G  ng  

2. Ủy b n n  n   n  uyện     Vung, t n    ng T áp  

Ngườ   ạ    ện t eo p áp luật:  ng Nguyễn Hữu N – C ứ  v : C ủ tị   

Ủy b n n  n   n  uyện     Vung   

 ị     : k ó  1, t ị trấn     Vung,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

   Ngườ   ế t ừ  quy n và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  Nguyễn T ị   - s n  nă  

19  ,  ã   ết ngày  1     1  là:  

  1  Nguyễn T ị H - s n  nă  19 1  

 ị     : ấp T ,  ã H,  uyện G  ng R  ng, t n  K ên G  ng  

     Nguyễn T ị H - s n  nă  19    

 ị     : k ó   , t ị trấn   ,  uyện     Vung, t n    ng T áp   

- Người làm chứng:  

1  Nguyễn Văn T  (N) - s n  nă  19 8;  

 ị     : ấp L  T,  ã  Hậu,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

   Nguyễn M n  Tr (H) - s n  nă  19 8;  

 ị     :, ấp     ã   Hậu,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

    ê T  n  H - s n  nă  19 9   

 ị     :, Ấp   T ,  ã   Hậu,  uyện     Vung, t n    ng T áp  

Ngườ    áng  áo:  ng Nguyễn Quố  Tuấn                            

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn anh Nguyễn Văn M và người đại diện hợp pháp anh 

Nguyễn Tuấn A trình bày:  

D ện t     ất tr n    ấp 90,1m
2
, t    11 , tờ bản    số  8  o anh 

Nguyễn Văn M n ận   uyển n ượng quy n s    ng và trên  ất  ó  ăn n à  ấp 

  từ bà Nguyễn T ị  ;  n  M  ã  ượ   ấp g ấy   ứng n ận quy n s    ng  ất, 

 ất tọ  lạ  tạ  ấp   T ,  ã   H,  uyện     Vung. 
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S u       uyển n ượng  ất  o bà L sống  ộ  t  n n ưng bện  nặng 

   ng  ó ngườ  t  n   ă  só  nên anh M  ể bà L t ếp t     lạ  trong  ăn n à. 

 ến ngày  1     1  bà     ết t ì  ng Nguyễn Quố  T (em bà L),   ị  ê T ị 

Ngọc T (  áu bà L)   ó      b o    ế   ăn n à và t     ất 11  ngăn    ng 

cho anh M s    ng  

 Do  ó, anh M   ện yêu  ầu Nguyễn Quố  T,  ê T ị Ngọ  T, Nguyễn 

T ị H (  ị bà  ), Nguyễn T ị H (  ị bà  ),  ê T ị Ngọ    (  áu bà  ) g  o trả 

lạ    ện t    90,1m
2
,
 
t     ất 11 , tờ bản    số  8,          s    ng  ất tr ng 

  y l u nă   o anh Nguyễn Văn M  ứng tên ngườ  s    ng  ất và  ăn n à  ấp 

  nằ  trên t    11 ,  ị      t     ất tạ  ấp  .Th,  ã  . H,  uyện     Vung. 

- Bị đơn ông Nguyễn Quốc T, chị Lê Thị Ngọc T; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị H, Lê Thị Ngọc L trình bày:  

C ị  ê T ị Ngọ  T,   ị  ê T ị Ngọ        ung  ộ vớ  bà   từ n ỏ  ến 

n y, n ưng bà L   uyển n ượng quy n s    ng t    11 , tờ bản    số  8   o 

anh M t ì   ị T    ng   y, b ết và  ũng    ng  ó    tên   uyển n ượng  Do 

 ó   ị T,  ng T,   ị L và bà H yêu  ầu g ữ nguyên   ện trạng t    11 , tờ bản 

   số  8,          s    ng:  ất tr ng   y l u nă  và  ăn n à  ấp   nằ  trên 

t    11 ,  ị      t     ất tạ : ấp  . Th,  ã  . H,  uyện     Vung, t n    ng 

T áp   o  ng T  ượ  quy n s    ng  ất và quy n s   ữu  ăn n à       

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H:  

Bà H  ã  ượ  T   án tr ệu tập  ợp lệ  ể t    g   g ả  quyết v  án n ưng 

vắng  ặt,    ng  ó l   o nên    ng g   n ận     ến  ượ   

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  y ban nh n d n huyện Lai 

Vung cung cấp thông tin: 

T eo   ng văn số   1 UBND-TNMT ngày  9 11   1  t ì  ất tr n    ấp 

t    11 , tờ bản      ạ    n  số  8 t ì  o  n  M n ận   uyển n ượng  ất tù bà 

L. T eo  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất g ữ  bà   vớ   n  M t    

11 , tờ bản     8  ượ  Ủy b n n  n   n  ã  . H   ứng t ự  ngày  9     1  

   ng  ó g   n ận  ăn n à  ấp   nằ  trên t    11   H  sơ  ấp  ất  ượ  t ự  

  ện 0  lần;    lần  ầu là  ấp   o  n  Trần G  ng H t eo  ăng     ớ  lần  ầu 

và  ăng    b ến  ộng và lần      uyển n ượng   o bà  .  ần t ứ    bà   

  uyển n ượng   o  n  M;          s    ng  ất là tr ng   y l u nă  do anh 

M  ứng tên quy n s    ng  ất là    ng  ó  o  ạ  t ự  tế  

- Bản án d n sự sơ thẩm số: 4....      D - T ngày    tháng    năm      

của Toà án nh n d n huyện Lai Vung quy t định :  

1  Buộ  Nguyễn Quố  T,  ê T ị Ngọ  T,  ê T ị Ngọ   , Nguyễn T ị H, 

Nguyễn T ị H g  o trả   o Nguyễn Văn M 90,1m
2
  ất (trong p ạ  v   á   ố  
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M1, M , M , M  v   ố  M1 t eo Sơ     ản  tr     o  ị     n  số: 1   - 

  1   o vẽ ngày 18 1    1   ủ  C   n án  Văn p  ng  ăng     ất      uyện 

    Vung, t n    ng T áp) và  ăn n à  ấp   (b o g  : N à    n    ,   
2
, 

  ung BTCT, vá   tường, n n lát gạ    er    ,  á  tole sóng vu ng, trần  ũ 

n ự ; Má    e  ,8 
2
,   ung t  p,  á  tole và Hàng rào lướ  B    à   ,9    o 

1,  ) nằ  trên t    11 , tờ bản     số  8,          s    ng:  ất tr ng   y l u 

nă   o  ng Nguyễn Văn M  ứng tên quy n ngườ  s    ng  ất,   ủ s   ữu n à 

  và tà  sản   á  gắn l  n vớ   ất,  ị      t     ất tạ : ấp  . Th,  ã  . H,  uyện 

    Vung, t n    ng T áp   

(Có Sơ     ản  tr     o  ị     n  số: 1   -   1   o vẽ ngày 18 1    1  

 ủ  C   n án  Văn p  ng  ăng     ất      uyện     Vung, t n    ng T áp 

 è  t eo bản án này)  

   Án p  , tạ  ứng án p   và     p  , tạ  ứng     p  : 

  1   ê T ị Ngọ  T, Nguyễn Quố  T,  ê T ị Ngọ    và Nguyễn T ị H 

p ả  l ên  ớ    ịu           ng án p     n sự sơ t    ( ê T ị Ngọ  T, Nguyễn 

Quố  T,  ê T ị Ngọ    và Nguyễn T ị H   ư  nộp)   

2.2. Hoàn trả lạ    o Nguyễn Văn M   8         ng  ã nộp tạ  ứng án 

p   t eo b ên l   số: 1    , ngày        1   ủ  C       T    àn  án   n sự 

 uyện     Vung, t n    ng T áp   

     Buộ   ê T ị Ngọ  T, Nguyễn Quố  T,  ê T ị Ngọ    và Nguyễn 

T ị H l ên  ớ   oàn trả   o Nguyễn Văn M             ng v      p    ịn  g á 

tà  sản và     p   tố t ng            

Ngoà  r  bản án   n tuyên quy n yêu  ầu t    àn  án và quy n   áng 

 áo  á   ương sự  S u       t    sơ t     ng Tuấn   áng  áo bản án sơ t   ; 

 ng T yêu  ầu bá   ơn        ện  ủ   n  M. C ấp n ận yêu  ầu  ủ   ng T là 

 ủy  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất l   o v    ệu  ả v   ìn  t ứ  

lẫn nộ   ung      o  á  t àn  v ên trong  ộ    ng  ó    tên và  ợp   ng     

  uyển n ượng  ất    ng  ó bán n à   ng T yêu  ầu  ượ   ư ng p ần tà  sản 

bà L  ể lạ   

Tạ  p  ên t   p    t     ó  ặt  n  Tuấn A,  ng T,   ị T,  uật sư H, 

 uật sư G   ó  ặt t    g   p  ên t     ng T g ữ nguyên yêu  ầu   áng  áo  

Ngoà  r   á   ương sự t ống n ất  ã  ung  ấp  ủ   ứng  ứ   o T   án  e    t 

g ả  quyết v  án,    ng  ung  ấp t ê    ứng  ứ gì   ứng   n    o yêu  ầu 

 ủ   ìn    

Anh Tuấn A trìn  bày: Anh M    ng   ng   t eo yêu  ầu  ủ   ng T vì 

tà  sản  n  M  ó  ượ  t  ng qu   ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất 

 ủ  bà  .   
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Ngườ  bảo vệ quy n và lợ       ợp p áp anh M -  uật sư H trìn  bày: 

Anh M    ng   ng   t eo yêu  ầu  ủ   ng T,   ị T vì ngu n gố   ất là  ủ  bà 

L  u   ủ   ng H, bà T   Ngày  9  1   1  bà     uyển n ượng lạ   ho anh M 

và  n  M  ã  ượ  Ủy b n n  n   n  uyện     Vung  ấp g ấy   ứng n ận 

quy n s    ng  ất;  o g ấy  ấp   o bà   là  ất tr ng   y l u năm    ng p ả  

 ất t ổ  ư nên  ăn n à    ng  ó g   n ận trong g ấy   ứng n ận  T ờ    ể  

  uyển n ượng p     ng T,   ị T, bà H b ết n ưng    ng p át s n  tr n    ấp; 

 ặt   á  quy n s    ng  ất là  ủ   á n  n bà    ũng  ượ  p      ị T t ừ  

n ận tà  sản  ủ  bà   và   ị T t ừ  n ận  ắt  ộ    u từ nă  199  v  s n  sống 

bên    ng   K ên G  ng. Do  ó,    ng ị g ữ nguyên bản án sơ t      

Ngườ  bảo vệ quy n và lợ       ợp p áp  ủ   ng T -  uật sư Nguyễn 

Hoàng G  trìn  bày:  êu  ầu s   bản án sơ t   ,   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ng T 

b   vì  ất  ấp   o  ộ bà   n ưng t ờ    ể  bà     uyển n ượng   o anh M 

   ng  ó  ượ  sự   ng    ủ   á  t àn  v ên trong  ộ bà   g    ó   ị T,   ị L 

và   ị T,   ị L    ng  ó    tên trong v ệ  bà     uyển n ượng  ất cho anh M. 

Mặt   á  bà   bị bện     ng   n   n   ẫn nên   ữ    tên trong  ợp   ng 

  uyển n ượng QSD     ng p ả   ủ  bà   n ưng p     ng T,   ị T    ng yêu 

 ầu g á   ịn   K  ng  ó  ăn  ứ anh M  ư  số t  n 1             ng   o bà  ; 

 ăn n à    ng  ó trong  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất. Do hợp 

  ng g ả tạo,    ng  ó  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất nên    

ng ị   ấp n ận   áng  áo  ủ   ng T là  ủy  ợp   ng   uyển n ượng   ng 

n ận quy n s    ng  ất;  ăn n à, tà  sản cho ngườ  t ừ   ế bà   là  ng T, bà H. 

 ng T g ữ nguyên yêu  ầu   áng  áo và   ng   vớ  lờ  trìn  bày  ủ  

ngườ  bảo vệ quy n và lợ       ợp p áp  ủ   ng T. Căn n à tr n    ấp và  á  

tà  sản trong  ăn n à t ì  o  ng   ó      lạ  và quản l  tà  sản bên trong  ăn 

n à  

C ị T trìn  bày: C ị t ừ  n ận   ị và   ị      ng sống   ung vớ  bà   

từ nă  199   ến n y  V ệ  bà    u   ất,  ất n à   ng tr n    ấp n ư t ế nào 

  ị    ng b ết  Tuy n  ên  o trướ    y   ị  ó tên trong  ộ    u vớ  bà  , v ệ  

bà     uyển n ượng  ất   o anh M t ì   ị    ng b ết, v ệ    uyển n ượng 

   ng  ó     ến  ủ    ị nên   ị yêu  ầu  ủy  ợp   ng   uyển n ượng  ất g ữ  

bà   vớ   n  M  C ị yêu  ầu g ữ nguyên   ện trạng n à,  ất   o  ng T quản l  

s    ng  

Tạ  p  ên t    ạ    ện V ện   ể  sát p át b ểu     ến v  v ệ  tu n t eo 

p áp luật  ủ  T    p án, Hộ    ng   t      ng t eo quy  ịn   ủ  p áp luật  

V ệ    ấp  àn  p áp luật  ủ  n ững ngườ  t    g   tố t ng   ng t eo quy  ịn  

v  quy n và ng ĩ  v   ương sự  V  nộ   ung g ả  quyết v  án T   án  ấp sơ 

t      ấp n ận toàn bộ yêu  ầu  ủ  anh M là   ư   ó  ủ  ăn  ứ, p ù  ợp vớ  

quy  ịn  p áp luật  K áng  áo  ủ   ng T  ó  ột p ần  ơ s    ấp n ận nên    
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ng ị s   bản án sơ t   . G ữ nguyên  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng 

 ất g ữ  bà   vớ   n  M; anh M  ó trá   n  ệ  trả g á trị  ăn n à   o n ững 

ngườ  t ừ   ế  ủ  bà   là  ng T, bà H số t  n 9    9       ng  N ững tà  sản 

trong n à bà   n ư bàn g ế, tủ,  áy g ặt      ượ  g   n ận t eo b ên bản t    

 ịn  ngày        19  o  á  tà  sản này    ng  ó tr n    ấp nên trả lạ   ho 

những ngườ  thừ   ế  ủ  bà  . 

S u     ng  ên  ứu  á  tà  l ệu  ó trong    sơ v  án  ã  ượ    ể  tr  tạ  

p  ên t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr n  t ng tạ  p  ên t  ,     ến p át b ểu  ủ  

 ạ    ện V ện   ể  sát  

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  

[1   ất tr n    ấp   ện t    90,1m
2
 và  ăn n à  ấp   (b o g  : N à 

   n    ,  m
2
,   ung BTCT, vá   tường, n n lát gạ    er    ,  á  tole sóng 

vu ng, trần  ũ n ự ; Má    e  ,8 
2
,   ung t  p,  á  tole và Hàng rào lướ  

B    à   ,9 ,   o 1,  ) nằ  trên t    11 , tờ bản    số  8,          s  

  ng:  ất tr ng   y l u nă   o anh Nguyễn Văn M  ứng tên ngườ  s    ng 

 ất,   ủ s   ữu n à   và tà  sản   á  gắn l  n vớ   ất,  ị      t     ất tạ : ấp  . 

Th,  ã  . H,  uyện     Vung, t n    ng T áp   

[   Cá   ương sự   u t ống n ất ngu n gố   ất và n à tr n    ấp là  ủ  

bà Nguyễn T ị    ứng tên quy n s    ng  ất và s    ng  ăn n à  ể lạ . K   bà 

L   n sống  ã   uyển n ượng t    11 , tờ bản    số  8 cho anh Nguyễn Văn 

M. Bà L    ng  ó    ng  on, sống  ột  ìn  trong  ăn n à  T eo  n  M khi 

 ó do bà      ng  ó ngườ  t  n sống   ung và bị bện  nên anh M  ể bà L t ếp 

t   s n  sống trong  ăn n à,  ến ngày  1     1  bà     ết  S u     bà     ết 

t ì  ng Nguyễn Quố  T (e   ủ  bà L),   ị  ê T ị Ngọ  T (  áu  ủ  bà L)   ó  

     ăn n à trên t     ất 11 , tờ bản    số  8    ng   o  n  M t ự    ện 

quy n   ủ s    ng  ất  Do  ó, anh M   ện yêu  ầu  ng T,   ị T, bà Nguyễn 

T ị H, bà Nguyễn T ị H,   ị  ê T ị Ngọ  L g  o trả lạ    o anh M t     ất và 

 ăn n à  ấp   nằ  trên t    11   ể  n  s    ng   

[3] Theo  ng T,   ị T,   ị L và bà H   o rằng   ị T,   ị       ung  ộ 

vớ  Nguyễn T ị         n n ỏ và  ó tên trong sổ  ộ    u  ến n y; n ưng bà L 

  uyển n ượng quy n s    ng  ất cho anh M t ì   ị T    ng   y, b ết và  ũng 

   ng  ó    tên   uyển n ượng  Do  ó,   ị T,  ng T,   ị L và bà H    ng 

  ng   vớ  yêu  ầu  ủ  anh M, yêu  ầu g ữ nguyên   ện trạng   o  ng T  ượ  

quy n s    ng n à và t     ất 11 , tờ bản    số  8. 

 [   T   án  ấp sơ t      t   ị T,  ng T,   ị   và bà H    ng  ư  r  

 ượ  tà  l ệu,   ứng  ứ nào   á   ó g á trị p áp l   ể   ứng   n    o sự p ản 

 ố   ủ   ìn  là  ó  ăn  ứ và  ợp p áp  Mặ    á    ị T,  ng T,   ị     n t ừ  

n ận t    11 , tờ bản    số  8 là  o bà L tự  u  và  ứng tên quy n s    ng 
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 ất vớ  tư  á   là  á n  n,   n  ăn n à  ấp    ất trên  ất  ũng  o bà L tự   y 

 ất và  ũng là   ủ s   ữu  ăn n à. Ngoà  ra   ị T,  ng T,   ị     n t ừ  n ận 

sổ  ộ    u  ó tên   ị T   ung vớ  bà L tạ   ị     : số 05/3, ấp  . H 1,  ã  . H, 

 uyện     Vung    ng p ả  là  ị      tạ   ăn n à  ấp   trên t    11 , tờ bản    

số  8;  à  ị      t     ất và  ăn n à   ng tr n    ấp là tạ  ấp  . Th,  ã  .H, 

 uyện     Vung    ng  ó sổ  ộ    u,  o bà L   ư   ê      n  n    u và  ăng 

    ộ    u t ường tr   N ư vậy   ị T,   ị L tạ  t ờ    ể  bà L   uyển n ượng 

 ất   o anh M t ì   ị T, bà L    ng p ả  là t àn  v ên trong  ộ  ủ  bà L  Hơn 

nữ  bà L  ứng tên quy n s    ng t    11 , tờ bản    số  8 vớ  tư  á   là  á 

n  n, t ì bà L  ượ  t ự    ện  á  quy n  ủ  ngườ  s    ng  ất t eo quy  ịn  

tạ    oản 1    u 1    ủ   uật  ất      Bà L và anh M  ến Ủy b n n  n   n  ã 

L. H     ết và  á  n ận  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất    ng  ó 

ng ĩ  v  p ả  t  ng báo và    ng  ần  ó   ữ    tên  ủ    ị T,   ị L  oặ  

n ững ngườ  t ừ   ế  ủ  bà L   ng    Từ  ó  ó  ủ  ơ s   ể  ết luận  ợp   ng 

  uyển n ượng quy n s    ng  ất g ữ  bà L vớ  anh M là   ng p áp luật, p ù 

 ợp vớ  lờ        ủ  ngườ  là    ứng và    u 11   ủ  Bộ luật   n sự   

V   ăn n à trên  ất tr n    ấp t ì trong  ợp   ng   uyển n ượng quy n 

s    ng  ất  à bà L    ng   uyển quy n s   ữu  ăn n à  ấp   gắn l  n vớ  

t    11 , tờ bản    số  8 n ưng bà L   ng t ờ  là ngườ    ủ s   ữu  ăn n à 

gắn l  n vớ  t     ất t ì tà  sản   uyển quy n b o g    ả  ăn n à  ấp   gắn 

l  n vớ  t     ất là  ó  ăn  ứ, p ù  ợp vớ  p áp luật và anh M  ã  ượ  Ủy b n 

n  n   n  uyện     Vung  ấp g ấy   ứng n ận quy n s    ng t    11 , tờ bản 

   số  8  ứng tên ngườ  s    ng  ất là   ng p áp luật, p ù  ợp vớ    ể    

  oản 1    u 99  ủ   uật  ất          

[5]  ố  vớ  ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  v  l ên qu n bà Nguyễn T ị H sau 

    t   l  v  án T   án  ã t ến  àn  tống  ạt  ầy  ủ  á  văn bản tố t ng t eo 

luật  ịn   ể t    g   g ả  quyết v  án n ưng bà H vắng  ặt, và  ũng    ng  ó 

văn bản trìn  bày     ến. Do  ó bà H  ã tự từ bỏ quy n p ản bá  v  v ệ  yêu 

 ầu  ủ  nguyên  ơn  oặ  yêu  ầu  ộ  lập  Do  ó,   t yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn 

và    ng ị  ủ   uật sư   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn là  ó  ăn  ứ, p ù 

 ợp vớ    oản 1    u 1    ủ  Bộ luật   n sự, nên  ần  ượ    ấp n ận     

[6   ố  vớ  tư  á   t    g   tố t ng  ủ   ê T ị Ngọ   ;  ất   ng tr n  

  ấp  ấp   o  á n  n bà  ;   ị L    ng p ả  là t àn  v ên trong  ộ bà L và 

 ũng    ng p ả   ùng  àng t ừ   ế t ứ      ủ  bà L n ưng tạ  p  ên t   sơ 

t      ị   tự c o  ìn  là ngườ   ùng  ộ vớ  bà L (n ư   ị  ê T ị Ngọ  T)  ó 

quy n  ố  vớ   ất,  ăn n à   ng tr n    ấp, p ản  ố  yêu  ầu  ủ  anh M và 

g  o quy n  ất, n à   o  ng T. Mặ    á  trong  ơn        ện bổ sung ngày 

 8 8   18 nguyên  ơn anh M tự  á   ịn  trong  ơn   ị L là ngườ   ó quy n 

lợ , ng ĩ  v  l ên qu n và  ó yêu  ầu   ị L trả   o anh M  ất và  ăn n à   ng 
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tr n    ấp  C o nên  á   ịn    ị L là ngườ   ó quy n lợ , ng ĩ  v  l ên qu n 

trong v  án này là  ó  ơ s    

Từ n ững  ăn  ứ, n ận  ịn  trên nên T   án  ấp sơ t     ã   ấp n ận 

yêu  ầu  ủ   n  M.  

[7] S u       t    sơ t     ng T    ng   ng   vớ  quyết  ịn  bản án 

nên  ã   áng  áo yêu  ầu là s   bản án sơ t       ng   ấp n ận yêu  ầu      

  ện  ủ  nguyên  ơn  ủ   n  M  C ấp n ận yêu  ầu   áng  áo  ủ   ng T là 

 ủy  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng  ất l   o v    ệu  ả v   ìn  t ứ  

lẫn nộ   ung vì    ng  ó  á  t àn  v ên trong  ộ  ùng    tên và       uyển 

n ượng  ất    ng  ó bán n à   

Tạ  T   án  ấp p    t    t ì  ng T  ũng    ng  ung  ấp  ượ    ứng  ứ 

gì   ứng   n  t ê    o yêu  ầu và   áng  áo  ủ   ng  T   án  ấp p    t    

  t t ấy ngoà  n ững  ăn  ứ và n ận  ịn   ủ  T   án  ấp sơ t    v   ợp   ng 

  uyển n ượng  ất g ữ  bà   vớ   n  M t ì g á trị   uyển n ượng quy n s  

  ng  ất g ữ   n  M và bà    ũng p ù  ợp vớ  g á trị t ự  tế  ất   

Bà      ng  ó    ng,  on;  á   ương sự t ống n ất bà   bện   ã l u; 

trướ       ất và  nă  bà    ã bị bện     ng  ó là  gì  ể  ó ngu n t u n ập 

 ùng s n  sống,    u trị bện   C ị T,  ng T, c ị   và bà H, bà H    ng  ó    bỏ 

chi ph  r    ă  só  nu    ưỡng bà    Do  ó  n  M n ận   uyển n ượng  ất trả 

t  n  ể bà    ó t  n tr ng trả   uộ  sống    u trị bện  là  ợp l    

Ủy b n n  n   n  uyện  ai Vung  á  n ận v ệ    uyển n ượng  ất g ữ  

bà   vớ   n  M t    11 , tờ bản     8  ượ  Ủy b n n  n   n  ã  . H   ứng 

t ự  ngày  9     1    ng T    ng  ó   ứng  ứ   ứng   n  v ệ  bà   kh ng 

 ó   uyển n ượng  ất cho anh M  ũng n ư anh M  ượ  cấp quy n s    ng  ất 

  ng quy  ịn  p áp luật. Do  ó T   án  ấp sơ t      ng n ận  ợp   ng 

  uyển n ượng  ất  ủ   n  M là   ng quy  ịn  p áp luật nên    ng   ấp n ận 

p ần    áng  áo này  ủ   ng T. 

[8] Tuy n  ên  ố  vớ  p ần  ăn n à  n  M  ượ  T   án  ấp sơ t    

  ng n ận t ì anh M    ng  ó   ứng  ứ   ứng   n  v ệ  t ỏ  t uận   uyển 

n ượng n à vớ  bà  ;  ũng n ư  ố  vớ   á  tà  sản  ó trong n à anh M  ượ  bà 

L tặng   o p ần tà  sản này; anh M    ng  ó yêu  ầu tr n    ấp v  tà  sản. X t 

t eo  ợp   ng   uyển n ượng  ất g ữ  bà   vớ   n  M t    11 , tờ bản     8 

 ượ  Ủy b n n  n   n  ã  .H   ứng t ự  ngày  9     1  t ì    ng  ó g   

n ận v ệ    uyển n ượng n à trên  ất  S u     bà     ết t ì  ng T  ã  ó tr n  

  ấp g    ơn yêu  ầu C ng  n  uyện     Vung g ả  quyết  Quá trìn  C ng  n 

 uyện     Vung t u t ập   ứng  ứ tạ  b ên bản lấy lờ       và tờ tường trìn  

ngày 11     1  t ì anh M trìn  bày  ợp   ng   uyển n ượng quy n s    ng 

 ất t ì anh M  ư  ti n n   u lần c o bà   tổng  ộng là 8            ng; r êng 

 ố  vớ  n à t ì  n  M  uốn t ự    ện t eo t   nguyện  ủ  bà L là  n   ượ    
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 ăn n à bà    ể t ờ   ng bà, p ần  ng T  ó yêu  ầu gì  ể     bên t ỏ  t uận; 

 n  t ỏ  t uận sẽ  ư  t ê    o  ng T số t  n              ng  

Tạ  b ên bản lấy lờ       ngày 11     1   n   ê T  n  H là   ng   ứ  

tư p áp  ã L.H trìn  bày        tên  ợp   ng   uyển n ượng  ất g ữ  bà   vớ  

anh M. Anh M  ó yêu  ầu  n  H  á  n ận v ệ    uyển n ượng  ăn n à n ưng 

anh H    ng   ng   vớ  l   o n à    ng  ượ   ấp g ấy s   ữu n à  N ư vậy, 

anh M  ũng  ã b ết là n à  ần p ả   ó g ấy tờ t ể   ện bà     uyển n ượng   o 

anh n ưng s u  ó   o  ến     bà    ất t ì anh M  ũng    ng  ó là   ược 

g ấy tờ gì v  v ệ    uyển n ượng  Do  ó,  ố  vớ   ăn n à v ệ    áng  áo  ủ  

 ng T là  ó  ơ s  nên   ấp n ận  Do    ng  ó v ệ    uyển n ượng  ăn n à 

g ữ  bà   và  n  M nên  ăn n à và tà  sản trong n à là t uộ  n ững ngườ  t ừ  

 ế  ủ  bà    ượ   ư ng g    ng T, bà H và bà H  Tuy n  ên, bà H  ã  ó   

  ến là bà    ng  ó tr n    ấp và yêu  ầu n ận t ừ   ế nên     g  o p ần này 

  o  ng T, bà H n ận   ể  ả    o v ệ  s    ng  ất và n à  ượ  t uận lợ  nên 

anh M  ó trá   n  ệ  trả t  n g á trị  ăn n à t eo g á  ã  ượ   ịn  g á là 

9    9       ng   ng T, bà H  ó trá   n  ệ  g  o  ăn n à và     ờ  toàn bộ 

vật   ng trong n à  ể  n  M  ượ  quy n s    ng n à và  ất. 

[9   ạ    ện V ện   ể  sát    ng ị s   bản án sơ t   ; v ệ     ng ị là 

p ù  ợp,   ng quy  ịn  p áp luật nên   ấp n ận  Cá  p ần   n lạ   ủ  bản án 

sơ t       ng bị   áng  áo,   áng ng ị  ó   ệu lự   ể từ ngày  ết t ờ   ạn 

  áng  áo,   áng ng ị  

[10] V      p  , án p     n sự: Do s   bản án sơ t    nên  á  p ần     

p  , án p   tố t ng  ượ   á   ịn  lạ  t eo quy  ịn  p áp luật  Do   ấp n ận  ột 

p ần yêu  ầu        ện  ủ  nguyên  ơn, bị  ơn nên  n  M vớ   ng T, bà H  ỗ  

bên p ả    ịu ½     p    ịn  g á;  o  ạ  t     ịn  tạ    ỗ là số t  n      .000 

  ng;  n  M  ã nộp tạ  ứng  Do  ó,  ng T, bà H  ó trá   n  ệ  trả lạ    o  n  

M số t  n là 1 1         ng  

C ị  ,   ị T kh ng p ả    ịu án p   sơ t      ng T, bà H p ả    ịu án 

p     n sự sơ t     ố  vớ    ện t    quy n s    ng  ất tr n    ấp vớ   n  M 

n ưng  o  ng T, bà H t uộ  trường  ợp ngườ    o tuổ  nên  ượ    ễn nộp án 

p     n sự  An  M p ả    ịu án p    ủ  số t  n g á trị  ăn n à 9    9       ng 

là 4.718       ng   ng T    ng p ả    ịu án p   p    t   ,  ng  ượ  n ận lạ  

t  n tạ  ứng án p   p    t    t eo quy  ịn  p áp luật  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT   NH: 

Căn  ứ vào  á     u 1  ,1  , 148, 158, 164,    oản 2    u   8 Bộ luật 

tố t ng   n sự; 
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   u   ;    u 1    ủ   uật  ất    ; 

   u   1,    u    ,   9,    , 651  ủ  Bộ luật   n sự; 

Ng ị quyết       1  UBTVQH1  ngày    t áng 1  nă    1   ủ  Ủy 

b n t ường v  Quố   ộ  quy  ịn  v   ứ  t u,   ễn, g ả , t u, nộp, quản l  và 

s    ng án p  , lệ p   T   án  

- C ấp n ận  ột p ần   áng  áo  ủ   ng Nguyễn Quố  T. 

- S    ột p ần bản án   n sự sơ t     

1  Buộ  Nguyễn Quố  T,  ê T ị Ngọ  T,  ê T ị Ngọ   , Nguyễn T ị H 

p ả  g  o   o Nguyễn Văn M 90,1 m
2
  ất (trong p ạ  v   á   ố  M1, M , 

M , M  v   ố  M1 t eo Sơ     o vẽ ngày 18 1    1   ủ  C   n án  Văn 

ph ng  ăng     ất      uyện     Vung) và  ăn n à  ấp   (b o g  : N à    n  

45,63 m
2
,   ung BTCT, vá   tường, n n lát gạ    er    ,  á  tole sóng 

vu ng, trần  ũ n ự ; Má    e  ,8  
2
,   ung t  p,  á  tole và Hàng rào lướ  

B    à   ,9     o 1,   ) nằ  trên t    11 , tờ bản     số  8,          s  

  ng:  ất tr ng   y l u nă   o  ng Nguyễn Văn M  ứng tên ngườ  s    ng 

 ất,   ủ s   ữu n à   và tà  sản   á  gắn l  n vớ   ất,  ị      t     ất tạ : ấp  . 

Th,  ã  .H,  uyện     Vung, t n    ng T áp   

2.  ng Nguyễn Quố  T, bà Nguyễn T ị H  ó trá   n  ệ  g  o   ăn n à 

và     ờ  toàn bộ vật   ng trong n à (n ư bàn, g ế, t v ,  áy g ặt, tủ, g ườn, 

quạt  ứng, bếp g  … t eo b ên bản g   n ận   ện trạng ngày 06/6/2019)  ể  n  

Nguyễn Văn M  ượ  quy n s    ng. 

An  Nguyễn Văn M  ó trá   n  ệ  trả   o  ng Nguyễn Quố  T và bà 

Nguyễn T ị H g á trị t  n  ăn n à là 9    9       ng.  

Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ngườ   ượ  t    àn  án ( ố  

vớ   á    oản t  n p ả  trả   o ngườ   ượ  t    àn  án)   o  ến     t    àn  án 

 ong, bên p ả  t    àn  án   n p ả    ịu   oản t  n lã   ủ  số t  n   n p ả  t   

 àn  án t eo  ứ  lã  suất quy  ịn  tạ     u    ,    u   8  ủ  Bộ luật D n sự 

nă    1 , trừ trường  ợp p áp luật  ó quy  ịn    á   

( Kè  t eo Sơ     o  ạ  ngày 18 1    1   ủ  C   n án  Văn p  ng 

 ăng     ất      uyện     Vung)  

3  V      p  , án p     n sự sơ t   : 

3.1 V      p   tố t ng: 

Buộ   ng Nguyễn Quố  T, bà Nguyễn T ị H p ả  l ên  ớ  trá   n  ệ  

trả   o  n  Nguyễn Văn M số t  n 1.123.500   ng           

3.2  V  án p     n sự sơ t   : 
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 ng Nguyễn Quố  T, bà Nguyễn T ị H  ượ    ễn nộp án p     n sự sơ 

t      

An  Nguyễn Văn M p ả  nộp án p     n sự sơ t    là    18       ng 

n ưng  ượ    ấu trừ vào số t  n   8         ng  ã nộp tạ  ứng án p   t eo 

b ên l   số 1    , ngày        1   ủ  C       T    àn  án   n sự  uyện  ai 

Vung, t n    ng T áp  An  M   n p ả  nộp t ếp số t  n 1 918       ng  

3.3 Án p   tố t ng   n sự p    t   : 

 ng Nguyễn Quố  T  ươ  n ận lạ  số t  n tạ  ứng án p             ng 

 ã nộp t eo b ên l   số      9 , ngày    11   18  ủ  C       T    àn  án   n 

sự  uyện     Vung, t n    ng T áp.  

Trường  ợp bản án, quyết  ịn   ượ  t    àn  t eo quy  ịn  tạ     u   

 uật t    àn  án   n sự t ì ngườ   ượ  t    àn  án   n sự, ngườ  p ả  t    àn  

án   n sự  ó quy n t oả t uận t    àn  án, quy n yêu  ầu t    àn  án, tự 

nguyện t    àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ   á     u  , 

 ,   ,  b và 9  uật t    àn  án   n sự, t ờ    ệu t    àn  án  ượ  t ự    ện 

t eo quy  ịn  tạ     u     uật t    àn  án   n sự  

Bản án p    t     ó   ệu lự  p áp luật  ể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận: 

- Cá   ương sự; 

- V ện   ể  sát t n    ng T áp; 

- T   án  uyện     Vung; 

- Ch      THADS  uyện     Vung; 

-  ưu    sơ v  án, VP  

TM. HỘI   NG XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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